



Họ và tên:........................................   KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 
Lớp:..... Trường TH Hứa Tạo                      Lớp 1  -     Năm học:  2012-2013                                                                                            SBD:…… Phòng thi:……..                        Ngày 20 tháng 3 năm 2013

                           
                                Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 Bài 1 : (1,5đ) V	iết các số:
                 a/ Gồm 3 chục và 9 đơn vị:  ……
                 b/ Gồm 6 chục và 0 đơn vị:  ……
                 c/ Gồm 5 chục và 5 đơn vị:  ……
 Bài 2 (1,5đ)   
                 a/ Số bé nhất có hai chữ số là:  ……
                 a/ Số lớn nhất có một chữ số là:  ……
                 a/ Số tròn chục lớn nhất là :  ……                
Bài 3: (1đ)  Viết tất cả các số có hai chữ số giống nhau :
             .......;........;.........;........;..........;.........;..........;..........;..........
Bài 4 :( 1đ)  Tìm 3 số khác nhau mà khi cộng lại thì có kết quả là 5.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
 Bài 5: ( 1,5đ)   Trong các số  53; 87; 69; 96; 35 ; 78 
       a/ Số bé nhất là số :  ……
       b/ Số lớn nhất là số:  ……
       c/ Hãy sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn :
           ....... ;........ ;........ ;........ ;........ ;........
Bài 6 :(2đ)  Số ?
 
5 +              <   10                                                   +    4     >    8

       + 3        <  7                                          10      +             =  10


Bài 7. (1,5đ)  Số ?
   a/ Có  ....... hình tam giác.
   b/ Có  ....... hình vuông.
   c/ Có  ....... hình tròn.
                                                                                                                                                                                                                                         
                                           *****-Hết- *****




HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1(1,5đ).  Viết đúng mỗi số được 0,5điểm.

Bài 2(1,5đ). Viết đúng mỗi số được 0,5điểm.

Bài 3(1đ).   Viết đúng 9 số được 1 điểm. Sai 1 số trừ 0,25 điểm.
         
Bài 4(1đ).    Nêu được 3 số: 0; 2;3 được  0,5 điểm.          
                    Giải thích: Vì 0 + 2 + 3 = 5 được 0,5 điểm                                                        						    	
Bài 5(1,5đ). Câu a : 0.5 điểm.          
                    Câu b :  0.5 điểm
                    Câu c:  0.5 điểm. Xếp sai thứ tự 1 số không có điểm.
Bài 6 (2điểm) Điền đúng mỗi số được 0,5điểm.		 
Bài 7 (1,5điểm). 
         a/ Có 5 hình tam giác.(0.5 điểm)
         b/ Có 2 hình vuông. (0.5 điểm)
         c/ Có 0 hình tròn. (0.5 điểm)
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